
TỔNG HỢP DANH SÁCH VỈA HÈ ĐƯỜNG TRẦN PHÚ
Dự án: Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống điện đường Trần Phú (đoạn Trường Chinh - Nguyễn Huệ), thành phố Kon Tum

STT Hộ gia đình Số nhà Số điện thoại Diện tích lát
đá

Đơn giá đá
515.000đ/m2

Thành tiền (làm
tròn 3 số cuối)

Đã đóng tiền CHÚ THÍCH
Nhân dân đóng

góp 30%
Nhân dân đóng

góp 30

1,703,503,205 1,516,263,705 89.01%
I PHƯỜNG QUYÉT THẮNG 390,082,000 382,261,000 98.00%
1 Đỗ Văn Hân 674 81.66 154,500 12,616,000 12,616,000 Đã đóng đủ tiền
2 Nguyễn Điền Quang 672 0984325713 47.80 154,500 7,385,000 7,385,000 Đã đóng đủ tiền
3 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 670 0908358588 43.15 154,500 6,666,000 6,666,000 Đã đóng đủ tiền
4 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 668 0908358588 32.25 154,500 4,982,000 4,982,000 Đã đóng đủ tiền
5 Đặng Thanh Bình ( nhà sách phương nam) 664 62.68 154,500 9,683,000 9,683,000 Đã đóng đủ tiền
6 Võ Trung Tiến 662 22.50 154,500 3,435,000 3,435,000 Đã đóng đủ tiền
7 LÊ HỒNG THUỶ 660 0982419309 39.83 154,500 6,152,000 6,152,000 Đã đóng đủ tiền
8 NGUYỄN VIẾT HỮU 658 24.30 154,500 3,754,000 3,754,000 Đã đóng đủ tiền
9 LÊ TUẤN 656 30.38 154,500 4,692,000 4,692,000 đã đóng đủ tiền
10 Trần Tùng 654 40.46 154,500 6,250,000 6,250,000 đã đóng đủ tiền
11 NGUYỄN HOÀNG KIM 652 0915017379 18.19 154,500 2,809,000 2,809,000 đã đóng đủ tiền
12 TRƯƠNG VĂN TIẾN 650+648+646 0987104746 57.10 154,500 8,821,000 8,821,000 đã đóng đủ tiền
13 Trương Văn Thái 644 905097406 22.26 154,500 3,439,000 3,439,000 đã đóng đủ tiền
14 NGUYỄN VĂN NGHÌN 642 20.33 154,500 3,140,000 3,140,000 đã đóng đủ tiền
15 FPT 640 49.27 154,500 7,611,000 7,611,000 đã đóng đủ tiền
16 Phạm Hoàng Hảo ( hoa salem) 116A Trần Hưng Đạo 0976732573 26.07 154,500 4,027,000 4,027,000 Đã đóng đủ tiền
17 PHẠM ĐÌNH ĐỐC 638 0979761599 19.74 154,500 3,049,000 3,049,000 Đã đóng đủ tiền
18 Đỗ Văn Hân 636+634+632+630 95.68 154,500 14,782,000 14,782,000 Đã đóng đủ tiền
19 HỒ THỊ TIẾP 628 0908589373 23.92 154,500 3,695,000 3,695,000 Đã đóng đủ tiền
20 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 626 18.55 154,500 2,865,000 2,865,000 Đã đóng đủ tiền
21 TRƯƠNG THANH LONG 624 0395463748 53.56 154,500 8,275,000 8,275,000 Đã đóng đủ tiền
22 TRẦN NGỌC QUANG 622 0983577487 18.55 154,500 2,865,000 2,865,000 Đã đóng đủ tiền
23 NGUYỄN THỊ THANH THUÝ 618 0396351447 18.39 154,500 2,841,000 2,841,000 Đã đóng đủ tiền
24 BÙI THANH QUỐC 616 0935574659 13.28 154,500 2,050,000 2,050,000 Đã đóng đủ tiền
25 BÙI TRỌNG HỢP 614 0355163342 17.28 154,500 2,669,000 2,669,000 Đã đóng đủ tiền
26 NGUYỄN NGỌC VINH 612 0905647252 16.10 154,500 2,487,000 2,487,000 Đã đóng đủ tiền
27 PHAN THỊ LÊ HẰNG 610 0935626433 16.10 154,500 2,487,000 2,487,000 Đã đóng đủ tiền
28 NGUYỄN VĂN TRUNG 608 0914064044 16.88 154,500 2,607,000 2,607,000 Đã đóng đủ tiền
29 NGUYỄN TRUNG HẢI 606 32.88 154,500 5,079,000 5,079,000 Đã đóng đủ tiền
30 ĐẶNG THANH LONG 604 18.88 154,500 2,916,000 2,916,000 Đã đóng đủ tiền
31 HỒ TÔN THẤT 602 17.33 154,500 2,676,000 Hộ già neo đơn, khó khăn xin miễn
32 VÕ MINH NGUYÊN 600 17.00 154,500 2,626,000 2,626,000 Đã đóng đủ tiền
33 Đoàn Ngọc Cử 598 19.88 154,500 3,070,000 3,070,000 Đã đóng đủ tiền
34 NGUYỄN CÔNG TỚI 596 19.79 154,500 3,056,000 3,056,000 Đã đóng đủ tiền
35 LÊ THỊ THU HÀ 594 19.00 154,500 2,935,000 2,935,000 Đã đóng đủ tiền
36 NGUYỄN VĂN SANG 592 19.88 154,500 3,070,000 3,070,000 Đã đóng đủ tiền
37 NGUYỄN THỊ LỤC 590 29.09 154,500 4,493,000 4,493,000 Đã đóng đủ tiền
38 TRƯƠNG THỊ THUÝ LAN 588 20.08 154,500 3,101,000 3,101,000 Đã đóng đủ tiền
39 ChỊ HÀ 586 21.73 154,500 3,357,000 3,357,000 Đã đóng đủ tiền
40 PHAN CÔNG DANH 584 18.95 154,500 2,927,000 2,927,000 Đã đóng đủ tiền
41 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 584 (01 Lê Lợi) 0787768347 62.41 154,500 9,642,000 9,642,000 Đã đóng đủ tiền
42 NGUYỄN VĂN MÀU 02 LÊ LỢI 0772521333 120.15 154,500 15,327,000 12,000,000 Đóng 1 phần
43 HỒ QUỐC VIỆT 582B 0965856885 18.24 154,500 2,818,000 1,000,000 Đóng 1 phần
44 NGUYỄN HỒ NGỌC HÂN 582A 0366248893 14.28 154,500 2,206,000 2,206,000 Đã đóng đủ tiền
45 Tống Đình Tuấn 580 37.08 154,500 5,728,000 5,728,000 Đã đóng đủ tiền
46 Lê Thị Sinh Vietcombank 578 44.33 154,500 6,848,000 6,848,000 Đã đóng đủ tiền
47 Đặng Tăng 576 30.23 154,500 4,669,000 4,669,000 Đã đóng đủ tiền
48 Phan Phi Toàn 574 0905565566 23.94 154,500 3,698,000 3,698,000 Đã đóng đủ tiền
49 Trần Anh Phương 572 20.71 154,500 3,199,000 3,199,000 Đã đóng đủ tiền
50 ĐỖ KIM THANH 570 0972746287 24.64 154,500 3,806,000 3,806,000 Đã đóng đủ tiền
51 LÊ THỊ MỸ THANH 568 0949671109 0905189889 21.28 154,500 3,286,000 3,286,000 Đã đóng đủ tiền
52 LÊ QUANG VINH 566 0903535568 28.00 154,500 4,325,000 4,325,000 Đã đóng đủ tiền
53 NGUYỄN XUÂN ĐẠT 564 0903579578 19.00 154,500 2,935,000 2,935,000 Đã đóng đủ tiền
54 TRẦN VĂN KHIÊM 562 0913418101 24.18 154,500 3,735,000 3,735,000 Đã đóng đủ tiền
55 NGUYỄN QUÝ LỆ 560 0795827255 23.40 154,500 3,615,000 3,615,000 Đã đóng đủ tiền
56 NGUYỄN XUÂN THI 560 22.83 154,500 3,527,000 3,527,000 Đã đóng đủ tiền
57 Nguyễn Phú Thư 560B 21.25 154,500 3,283,000 3,283,000 Đã đóng đủ tiền
58 Nguyễn thị Minh Thảo 556 17.38 515,000 2,684,000 2,684,000 Đã đóng đủ tiền
59 NGUYỄN THỊ GIANG HƯƠNG 554 20.00 154,500 3,090,000 3,090,000 Đã đóng đủ tiền
60 NGUYỄN ĐÌNH ĐƯỜNG 550 15.95 154,500 2,464,000 2,464,000 Đã đóng đủ tiền
61 Hồ Viết Sang 550 23.23 154,500 3,589,000 3,589,000 Đã đóng đủ tiền
62 NGUYỄN HẢI LƯU 548+546 43.08 154,500 6,655,000 6,655,000 Đã đóng đủ tiền
63 Trần Bá Mai 544+542+540+538+536 104.27 154,500 16,108,000 16,108,000 Đã đóng đủ tiền
64 TẠ VĂN ĐÔNG 534 0902997455 24.70 154,500 3,816,000 3,816,000 Đã đóng đủ tiền
65 TRẦN THỊ THANH XUÂN 530 0931749904 18.20 154,500 2,811,000 2,811,000 Đã đóng đủ tiền
66 PHAM THỊ HỒNG THẮM 528 0356640777 15.52 154,500 2,397,000 2,397,000 Đã đóng đủ tiền
67 VÕ THỊ MỸ Ê 526 0983867206 30.78 154,500 4,754,000 4,754,000 Đã đóng đủ tiền
68 NGUYỄN HỮU TRÌ 520 0978619683 29.99 154,500 4,633,000 4,633,000 Đã đóng đủ tiền
69 ĐỖ MINH DŨNG 516 0898355038 17.74 154,500 2,740,000 2,740,000 Đã đóng đủ tiền
70 BÙI HỮU TÀI 514 0387471702 32.95 154,500 5,090,000 5,090,000 Đã đóng đủ tiền
71 NGUYỄN THỊ NHƯ HOA 512 18.48 154,500 2,855,000 2,855,000 Đã đóng đủ tiền
72 NGUYỄN TUẤN 510 0905148578 18.13 154,500 2,800,000 2,800,000 Đã đóng đủ tiền
73 NGUYỄN TRUNG 508 0985222751 17.75 154,500 2,742,000 2,742,000 Đã đóng đủ tiền
74 NGUYỄN THỊ LOAN 506 0982864546 46.63 154,500 7,203,000 7,203,000 Đã đóng đủ tiền
75 NGUYỄN THỊ LOAN 504 0982864546 20.00 154,500 3,090,000 3,090,000 Đã đóng đủ tiền
76 VÕ THỊ CHUYẾN 500 39.38 154,500 6,083,000 6,083,000 Đã đóng đủ tiền
77 Trần Văn Tọt (Trần Anh Phương) 498 62.23 154,500 9,614,000 9,614,000 Đã đóng đủ tiền
78 NGÂN HÀNG HD BANK 73.55 154,500 11,363,000 11,363,000 Đã đóng đủ tiền
79 NGÂN HÀNG BIDV 99.77 154,500 15,414,000 15,414,000 Đã đóng đủ tiền
II PHƯỜNG THỐNG NHẤT 200,374,330 162,226,330 80.96%
1 Ngân hàng TMCP Đông Á 421 0772466572 215.33 154,500 33,268,000 33,268,000 Đã đóng đủ tiền
2 Ngân hàng TMCP Đông Á 421 0772466572 17.75 103,000 1,828,000 1,828,000 Đã đóng đủ tiền
3 Nguyễn Thị Bích Hằng 425 - 24.88 154,500 3,843,000 2,000,000 Đóng 1 phần
4 Nguyễn Thị Hải 427 - 31.88 154,500 4,924,000 4,924,000 Đã đóng đủ tiền
5 Phan Đình Long 429 02603863167 18.13 154,500 2,800,000 2,800,000 Đã đóng đủ tiền
6 Trần Thị Minh Tâm 431 0385017874 12.88 154,500 1,989,000 1,989,000 Đã đóng đủ tiền
7 Ngô Văn Minh 433 0903584612 22.00 154,500 3,399,000 3,399,000 Đã đóng đủ tiền
8 Hoàng Văn Diễn 435 0935463986 20.24 154,500 3,127,000 3,127,000 Đã đóng đủ tiền
9 Mai Thiị Tuyết Anh 437 37.00 154,500 5,716,000 5,716,000 Đã đóng đủ tiền
10 Nguyễn Thị Mai Hẻm 439 439 0936976146 11.00 154,500 1,699,000 850,000 Đóng 1 phần
11 Thái Tú Uyên 439 0914222887 22.50 154,500 3,476,000 3,476,000 Đã đóng đủ tiền
12 Nguyễn Điền Quang 22.50 154,500 3,476,000 3,476,000 Đã đóng đủ tiền
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13 Huỳnh Thị Nguyện 441 01635989354 55.37 154,500 8,554,000 Chưa đóng tiền
14 Lưu Thiên Vũ 445 36.36 154,500 5,545,000 Chưa đóng tiền
15 Nguyễn Thị Bích Ngọc 447 0934892379 17.35 154,500 2,680,000 2,680,000 Đã đóng đủ tiền
16 Võ Văn Tuấn 449 0943511457 25.65 154,500 3,962,000 1,000,000 Đóng 1 phần
17 Huỳnh Tấn Tài 451 09022090345 41.91 154,500 6,475,000 500,000 Đóng 1 phần
18 Huỳnh Thị Phê 453 02603864392 35.13 154,500 5,427,000 1,000,000 Đóng 1 phần
19 Nguyễn Hoài Nam( Ngã 4 Ngô Quyền 210 0359070707 75.51 154,500 11,666,000 6,000,000 Đóng 1 phần
21 Dòng Thánh Phaolô 455 0782711732 222.96 154,500 34,447,000 34,447,000 PHẦN 30%
22 Dòng Thánh Phaolô 455 0782711732 33.35 103,000 3,435,000 3,435,000 PHẦN 20%
23 Nhà thờ Tân Hương 461 - 296.74 154,500 45,846,330 45,846,330 Đã đóng đủ tiền

24
Hẻm 423 (6 hộ: Nguyễn Mai, Đỗ Thị Mỹ Dung,
Đinh Công Quế, Ngô Văn Dũng, Võ Văn Sơn, còn
01 hộ đóng cửa ko biết tên)

Hẻm 423 2,792,000 465,000 Đóng 1 phần

III PHƯỜNG QUANG TRUNG 505,892,000 455,793,000 90.10%
1 Phạm Bá Huy 440 - 37.85 154,500 5,847,000 5,847,000 Đã đóng đủ tiền
2 Dương Thị Thúy Sáu 442 0867973763 20.72 154,500 3,200,000 3,200,000 Đã đóng đủ tiền
3 Hồ Thị Hoa 444 - 34.72 154,500 5,364,000 5,364,000 Đã đóng đủ tiền
4 Phan Đình Việt 446 - 20.80 154,500 3,213,000 3,213,000 Đã đóng đủ tiền
x Nguyễn Đức Sang 448 - 18.88 154,500 2,916,000 2,916,000 Đã đóng đủ tiền
6 Nguyễn Tuấn Hải 450 0905367614 14.97 154,500 2,312,000 2,312,000 Đã đóng đủ tiền
7 Trần Thị Ngọc Lan 452 0902902119 23.23 154,500 3,589,000 3,589,000 Đã đóng đủ tiền
8 Đường Anh Tiến 454 - 24.88 154,500 3,843,000 3,843,000 Đã đóng đủ tiền
9 Đường Tuấn Bình 456 - 29.09 154,500 4,493,000 4,493,000 Đã đóng đủ tiền
10 Phạm Thị Mỹ Dung 458 0856862078 20.88 154,500 3,225,000 3,225,000 Đã đóng đủ tiền
11 Huỳnh Trọng Chương 460 0914222999 36.47 154,500 5,633,000 5,633,000 Đã đóng đủ tiền
12 Lê Hoàng Vũ 462 0868079777 25.11 154,500 3,879,000 3,879,000 Đã đóng đủ tiền
13 Nguyễn Thị Thanh Thùy 464 0386913138 33.66 154,500 5,200,000 4,000,000 Đóng 1 phần
14 Trần Anh Quang 466 - 29.45 154,500 4,549,000 4,549,000 Đã đóng đủ tiền
15 Tô Hữu Hải 472b - 43.95 154,500 6,790,000 6,790,000 Đã đóng đủ tiền
16 Nguyễn Thị Thuận 472 0906512979 30.83 154,500 4,762,000 4,762,000 Đã đóng đủ tiền
17 Lê Hồng Phong 474 - 67.28 154,500 10,393,000 10,393,000 Đã đóng đủ tiền
18 Nguyễn Văn Hiếu 476 - 29.10 154,500 4,495,000 4,495,000 Đã đóng đủ tiền
19 Uyên Phương 478 - 21.12 154,500 3,263,000 3,263,000 Đã đóng đủ tiền
20 Nguyễn Thanh Tân 480 - 30.21 154,500 4,667,000 4,667,000 Đã đóng đủ tiền
21 Nguyễn Xuân Điểm 482 - 62.75 154,500 9,694,000 9,694,000 Đã đóng đủ tiền
22 Trần Đức Trung 486 0906452000 61.59 154,500 9,515,000 9,515,000 Đã đóng đủ tiền
23 Nguyễn Đăng Lâm 490 - 42.87 154,500 6,623,000 6,623,000 Đã đóng đủ tiền
24 Nguyễn Thị Nga 358 - 28.50 154,500 4,403,000 4,403,000 Đã đóng đủ tiền
25 Võ Thị Bích Thảo 360 0905002256 63.10 154,500 9,748,000 9,748,000 Đã đóng đủ tiền
26 Đỗ Thị Tuyết Loan 362 0934818850 32.40 154,500 5,005,000 5,005,000 Đã đóng đủ tiền
27 Nguyễn Thị Lan 364 0775469132 33.53 154,500 5,179,000 5,179,000 Đã đóng đủ tiền
28 Nguyễn Thành Nghĩa 366 09035077289 33.50 154,500 5,175,000 5,175,000 Đã đóng đủ tiền
29 Nguyễn Xuân Thức 368 0393656737 35.18 154,500 5,434,000 5,434,000 Đã đóng đủ tiền
30 Nguyễn Thị Khai 370 0387410344 29.47 154,500 4,553,000 4,553,000 Đã đóng đủ tiền
31 Hoàng Anh Quân 372 - 32.33 154,500 4,994,000 4,994,000 Đã đóng đủ tiền
32 Lê Ngọc Vĩnh 374 0974277899 29.55 154,500 4,565,000 4,565,000 Đã đóng đủ tiền
33 Phạm Đình Phước 376 0965943888 32.48 154,500 5,017,000 5,017,000 Đã đóng đủ tiền
34 Vũ Mạnh Bảo 378 0913455169 42.55 154,500 6,573,000 6,573,000 Đã đóng đủ tiền
35 Nguyễn Tấn Đạt 380 0935006471 24.64 154,500 3,806,000 1,000,000 Đóng 1 phần
36 Nguyễn Xuân Thắng 382 0914042549 24.08 154,500 3,719,000 3,719,000 Đã đóng đủ tiền
37 Bùi Bá Tuyến 384 - 26.37 154,500 4,074,000 4,074,000 Đã đóng đủ tiền
38 Trần Thị Ngọc Mai 386 0767999678 16.58 154,500 2,560,000 2,560,000 Đã đóng đủ tiền
39 Phan Thị Diễm Phúc 388 0397292239 15.71 154,500 2,426,000 2,426,000 Đã đóng đủ tiền
40 Nguyễn Chính Vũ 390 0905112672 36.95 154,500 5,708,000 5,708,000 Đã đóng đủ tiền
41 Đoàn Trung Dũng 392 - 21.68 154,500 3,348,000 3,348,000 Đã đóng đủ tiền
42 Hoàng Trọng Bắc 394 - 0.00 154,500 4,312,000 4,312,000 Đã đóng đủ tiền
43 Võ Văn Thưởng 396 0987027999 26.38 154,500 4,074,000 3,000,000 Đóng 1 phần
44 Võ Minh Đức 398 0905131172 26.40 154,500 4,078,000 2,000,000 Đóng 1 phần
45 Nguyễn Đình Phú 400 - 29.70 154,500 4,231,000 4,231,000 Đã đóng đủ tiền
46 Phạm Thị Ngọc Hiền 402 0987534279 43.35 154,500 6,697,000 6,697,000 Đã đóng đủ tiền
47 Nguyễn Văn Hách 404 0913455167 23.88 154,500 3,688,000 3,688,000 Đã đóng đủ tiền
48 Lê Văn Cung 406 - 25.65 154,500 3,962,000 3,962,000 Đã đóng đủ tiền
49 Tôn Nữ Thuỳ Nhơn 408 - 31.51 154,500 2,201,000 2,201,000 Đã đóng đủ tiền
50 Hoàng Văn Phúc 410 - 32.08 154,500 4,955,000 4,955,000 Đã đóng đủ tiền
51 Hoàng Thị Ánh Tuyết 412 - 16.38 154,500 2,529,000 2,529,000 Đã đóng đủ tiền
52 Hoàng Thị Ngọc Sương 414 - 18.75 154,500 2,896,000 2,896,000 Đã đóng đủ tiền
53 Trần Huy 416 0935579609 32.73 154,500 4,438,000 4,438,000 Đã đóng đủ tiền
54 Phạm Văn Mạnh 418 0987018233 36.68 154,500 5,666,000 5,666,000 Đã đóng đủ tiền
55 Phạm Văn Phong 420 0983444368 24.30 154,500 3,754,000 3,754,000 Đã đóng đủ tiền
56 Đoàn Thị Mỹ Thưởng 422 096232179 20.33 154,500 3,140,000 3,140,000 Đã đóng đủ tiền
57 Huỳnh Thị Cẩm Thanh 424 02603862955 30.75 154,500 4,748,000 4,748,000 Đã đóng đủ tiền
58 Trần Viết Sỹ 426 0376891279 41.75 154,500 6,450,000 6,450,000 Đã đóng đủ tiền
59 Hồ Quang Tùng 428 0905459063 53.25 154,500 8,227,000 Chưa đóng tiền
60 Trần Thanh Hoàng 428 - 26.59 154,500 4,108,000 Chưa đóng tiền
61 Trương Thị Loan 430 - 75.56 154,500 11,673,000 Chưa đóng tiền
62 Hoàng Trọng Thuấn 432 - 33.42 154,500 5,163,000 2,000,000 Đóng 1 phần
63 Nguyễn Văn Mạnh 286 0392494705 32.55 154,500 5,028,000 5,028,000 Đã đóng đủ tiền
64 Nguyễn Xuân Hưởng 288 0384446299 44.15 154,500 6,821,000 6,821,000 Đã đóng đủ tiền
65 Nguyễn Thị Lệ 290 0983218347 69.00 154,500 10,660,000 - Chưa đóng tiền
66 Đậu Đức Liên 292 0348435211 46.15 154,500 7,130,000 7,130,000 Đã đóng đủ tiền
67 Đỗ Thị Thiệt 294 0384818299 17.12 154,500 2,644,000 2,644,000 Đã đóng đủ tiền
68 Lâm Văn Thảo 296 0985222719 39.73 154,500 6,138,000 6,138,000 Đã đóng đủ tiền
69 Nguyễn Thị Lệ 298 0933218347 43.20 154,500 6,674,000 6,674,000 Đã đóng đủ tiền
70 Nguyễn Thị Luân 300 - 25.20 154,500 3,892,000 3,892,000 Đã đóng đủ tiền
71 Lại Thế Nghĩa 302 0905713131 56.00 154,500 8,651,000 8,651,000 Đã đóng đủ tiền
72 Nguyễn Tất Công 304 0982642444 27.50 154,500 4,248,000 4,248,000 Đã đóng đủ tiền
73 Long Vĩnh Tài 306 0977515577 71.85 154,500 10,454,000 10,454,000 Đã đóng đủ tiền
74 Nguyễn Văn Thuấn 308-310 0976038999 61.58 154,500 9,513,000 9,513,000 Đã đóng đủ tiền
75 Huỳnh Văn Hiện 312 0982771999 25.38 154,500 3,920,000 3,920,000 Đã đóng đủ tiền
76 Ngô Thị Lan 316 0977245555 41.81 154,500 6,459,000 6,459,000 Đã đóng đủ tiền
77 Trần Hữu Huy 316 0937717444 23.40 154,500 3,615,000 3,615,000 Đã đóng đủ tiền
78 Lương Minh Chính 318 - 33.08 154,500 5,110,000 Chưa đóng tiền
79 Phan Đình Việt 320 0963475579 50.95 154,500 7,871,000 7,871,000 Đã đóng đủ tiền
80 Nguyễn Văn Phòng 322 0975284599 21.92 154,500 3,385,000 3,385,000 Đã đóng đủ tiền
81 Nguyễn Đức Hường 324 0905623017 60.44 154,500 9,337,000 9,337,000 Đã đóng đủ tiền
x Trần Đức Hiến 326 0368944629 51.88 154,500 8,014,000 8,014,000 Đã đóng đủ tiền
83 Bùi Thanh Tâm 328 0937735799 28.95 154,500 4,472,000 4,472,000 Đã đóng đủ tiền
84 Trần Phước Nam 330 - 21.28 154,500 3,163,000 3,163,000 Đã đóng đủ tiền
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85 Đậu Thị Nga 332 0337183855 48.07 154,500 7,426,000 7,426,000 Đã đóng đủ tiền
86 Hồ Quang Hải 334 0795761203 47.49 154,500 7,337,000 7,337,000 Đã đóng đủ tiền
87 Hoàng Minh Tân 336 - 43.75 154,500 6,759,000 6,759,000 Đã đóng đủ tiền
88 Hà Thị Cảnh 338 - 38.31 154,500 5,459,000 5,459,000 Đã đóng đủ tiền
89 Trần Thị Hiệp 340 0855574279 26.32 154,500 4,065,000 4,065,000 Đã đóng đủ tiền
90 Nguyễn Thị Đức 342 - 23.88 154,500 3,688,000 3,688,000 Đã đóng đủ tiền
91 Võ Văn Lang 344 0989211777 23.88 154,500 3,688,000 3,688,000 Đã đóng đủ tiền
92 Nguyễn Thái Sơn 346-348-350 0914090857 82.13 154,500 12,688,000 12,688,000 Đã đóng đủ tiền
93 Phan Quốc Trí 352 - 18.48 154,500 2,854,000 2,854,000 Đã đóng đủ tiền
94 Phan Học 352b - 19.60 154,500 3,028,000 3,028,000 Đã đóng đủ tiền
95 Lê Thị Thanh Hương 354 0905019558 27.95 154,500 4,051,000 4,051,000 Đã đóng đủ tiền
96 Huỳnh Thương 356 - 18.83 154,500 2,908,000 2,908,000 Đã đóng đủ tiền
IV PHƯỜNG TRƯỜNG CHINH 222,286,875 210,325,375 94.62%
1 Đặng Thị Nhi 223 25.31 154,500 3,562,000 3,562,000 Đã đóng đủ tiền
2 Đõ Thị Tình 225 26.25 154,500 4,055,625 4,055,000 Đã đóng đủ tiền
3 Nguyễn Thị Hoài Phương 227 0862034579 19.35 154,500 2,989,000 2,989,000 Đã đóng đủ tiền
4 Đới Thị Hoa 229 0917656229 18.98 154,500 2,932,000 2,932,000 Đã đóng đủ tiền
5 Lâm Xuân Tâm 231 0977656229 40.40 154,500 6,242,000 6,242,000 Đã đóng đủ tiền
6 Trương Quang Việt 233 0905197087 22.36 154,500 3,454,000 3,454,000 Đã đóng đủ tiền
7 Hà Thị Cảnh 235 0397769678 57.00 154,500 8,458,375 8,458,375 Đã đóng đủ tiền
8 Nguyễn Thị Thu - Nguyễn Xuân Huy 237 0335099093 24.00 154,500 3,708,000 3,708,000 Đã đóng đủ tiền
9 Lê Thị Giảng 239 0903503738 43.94 154,500 6,787,000 6,787,000 Đã đóng đủ tiền
10 Vũ Thị Tuần (Mạc Đức Hùng) 241 0974997368 27.38 154,500 4,229,000 4,229,000 Đã đóng đủ tiền
11 Nguyễn Đức Thuần (không gặp chủ nhà) 243 0937123555 24.73 154,500 3,820,000 3,820,000 Đã đóng đủ tiền
12 Vũ Văn Tinh 245 0935328923 23.26 154,500 3,592,000 3,592,000 Đã đóng đủ tiền
13 Lê Anh Hùng 247 22.19 154,500 3,428,000 3,428,000 Đã đóng đủ tiền
14 Nguyễn Thị Ngọc - Lê Ngọc Minh 249-250-251 0903584445 44.75 154,500 6,913,000 6,913,000 Đã đóng đủ tiền
15 Đăng Hiếu Trung 253 0913409307 18.55 154,500 2,865,000 2,865,000 Đã đóng đủ tiền
16 Phạm Thị Ngọc Hiền 255 0987534279 20.08 154,500 3,101,000 3,101,000 Đã đóng đủ tiền
17 Trần Ngọc Châu 257-259 0903577483 41.40 154,500 6,396,000 6,396,000 Đã đóng đủ tiền
18 Trần Ngọc Liên 261 74.75 154,500 11,548,875 7,000,000 Đóng 1 phần

19 Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Phạm Văn Thảo) 183 Trần Phú 0397485198 27.94 154,500 4,317,000 4,317,000 Đã đóng đủ tiền

20 Lê Thị Phượng Thùy 217  Trần Phú 0973941759 37.87 154,500 5,851,000 5,851,000 Đã đóng đủ tiền
21 Võ Duy Hóa 203  Trần Phú 0914157000 26.35 154,500 4,071,000 4,071,000 Đã đóng đủ tiền
22 Lê Nam 197  Trần Phú 0976002357 22.95 154,500 3,546,000 3,546,000 Đã đóng đủ tiền
23 Võ Phong Vỹ 207Trần Phú 0905391279 23.17 154,500 3,580,000 3,580,000 Đã đóng đủ tiền
24 Nguyễn Thị Đỗ Uyên 201 Trần Phú 0837473939 20.80 154,500 3,213,000 3,213,000 Đã đóng đủ tiền
25 Lưu Hữu Ngọc (Nguyễn Thị Hồng Liễu) 199  Trần Phú 0935086608 33.71 154,500 5,208,000 5,208,000 Đã đóng đủ tiền
26 Nguyễn Ngọc Hùng 213  Trần Phú 0903582448 17.95 154,500 2,774,000 2,774,000 Đã đóng đủ tiền
27 Cao Dũng 195  Trần Phú 0987599925 25.57 154,500 3,951,000 3,951,000 Đã đóng đủ tiền
28 Võ Ngọc Trung 221 Trần Phú 0905447777 58.92 154,500 9,103,000 9,103,000 Đã đóng đủ tiền
29 Nguyễn Bá Trực 209 Trần Phú 0988419350 27.87 154,500 4,306,000 4,306,000 Đã đóng đủ tiền
30 Võ Đình Tưởng 207  Trần Phú 905808492 57.67 154,500 8,910,000 8,910,000 Đóng 1 phần

31 Vũ Tuấn Anh 171 Trần Phú(số cũ 206A
Trần Phú)

914064607 21.67 154,500 3,348,000 3,348,000 Đã đóng đủ tiền

32 Trần Anh Dũng 205 Trần Phú 963393988 26.39 154,500 4,078,000 4,078,000 Đã đóng đủ tiền
33 Nguyễn Xuân Hòe 179  Trần Phú 985266189 31.93 154,500 4,933,000 4,933,000 Đã đóng đủ tiền
34 Huỳnh Thơ 185  Trần Phú 972379777 42.76 154,500 6,607,000 6,607,000 Đã đóng đủ tiền
35 Quách Cao yềm 177 Trần Phú 903511828 30.81 154,500 4,760,000 4,760,000 Đã đóng đủ tiền
36 Lê Thị Dinh 211 Trần Phú 0934705339 28.87 154,500 4,461,000 4,461,000 Đã đóng đủ tiền
37 Mai Xuân Thoại 219  Trần Phú 905192353 33.02 154,500 5,102,000 5,102,000 Đã đóng đủ tiền
38 Hà Anh Đức 169  Trần Phú 0983072789 24.50 154,500 3,786,000 3,786,000 Đã đóng đủ tiền

39 Phạm Văn Hồng 173  Trần Phú (206 Trần
Phú)

913430447 21.68 154,500 3,349,000 3,349,000 Đã đóng đủ tiền

40 A Neo 189  Trần Phú 395576779 54.45 154,500 8,412,000 1,000,000 Hộ thương binh xin miễn giảm
41 Đặng Thị Bích Cẩm 215 Trần Phú 0707710707 24.48 154,500 3,782,000 3,782,000 Đã đóng đủ tiền
42 Phạm Thị Hồng Yến 215 Trần Phú 976732090 22.33 154,500 3,450,000 3,450,000 Đã đóng đủ tiền
43 Trần Ngọc Thạch 209A Trần Phú 0914059275 46.87 154,500 7,242,000 7,242,000 Đã đóng đủ tiền
44 Lê Xuân Giáp 181 Trần Phú (thuê trọ) 29.08 154,500 4,493,000 4,493,000 Đã đóng đủ tiền
45 Nhà thuốc Thủy Giang ( Hoàng Văn Thụ) 187 Trần Phú 49.02 154,500 7,573,000 7,573,000 Đã đóng đủ tiền
V PHƯỜNG THẮNG LỢI 384,868,000 305,658,000 79.42%
1 HUỲNH NĂM 261 0352500200 16.65 154,500 2,572,000 2,572,000 Đã đóng đủ tiền
2 ĐOÀN THỊ THU(TẠP HOÁ BÉ EM) 263 0399147459 52.15 154,500 8,057,000 8,057,000 Đã đóng đủ tiền
3 LÊ THỊ HỒNG NGA 265 0986511780 57.60 154,500 8,899,000 8,899,000 Đã đóng đủ tiền
4 Hoa (sát tiệm gạo) 267 25.08 154,500 3,874,000 Chưa đóng tiền
5 NGUYỄN NGỌC THẠCH 269 0909156868 86.10 154,500 13,302,000 13,302,000 Đã đóng đủ tiền
6 HOÀNG VĂN HẢI 271 0905192324 32.40 154,500 3,420,000 3,420,000 Đã đóng đủ tiền
7 HOÀNG NAM 273 0972774884 17.60 154,500 2,719,000 2,719,000 Đã đóng đủ tiền
8 NGUYỄN CÔNG DUNG 275 0914039899 14.95 154,500 2,309,000 2,309,000 Đã đóng đủ tiền
9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 277 0974583126 33.00 154,500 5,098,000 5,098,000 Đã đóng đủ tiền
10 TRẦN CÔNG BỤI 279 0914157658 16.27 154,500 2,512,000 2,512,000 Đã đóng đủ tiền
11 TRẦN CÔNG BỤI EM 281 0988239430 18.43 154,500 2,847,000 2,847,000 Đã đóng đủ tiền
12 NGUYỄN THỊ MIÊN 283 0348541953 17.75 154,500 2,742,000 2,742,000 Đã đóng đủ tiền
13 PHAN VĂN LIÊM 285 0388288159 25.88 154,500 3,997,000 3,997,000 Đã đóng đủ tiền
14 Nguyễn Ích Hòa 287 0905078889 23.75 154,500 3,670,000 3,670,000 Đã đóng đủ tiền
15 PHẠM THỊ BÍCH LOAN 289 0903515699 18.90 154,500 2,920,000 2,920,000 Đã đóng đủ tiền
16 PHAN THỊ THANH 291 0937122555 19.59 154,500 3,026,000 3,026,000 Đã đóng đủ tiền
17 TÔ HIỀN VINH 293 0903655405 21.76 154,500 3,361,000 3,361,000 Đã đóng đủ tiền
18 PHẠM VĂN CƯƠNG 295 0912181867 19.68 154,500 3,039,000 3,039,000 Đã đóng đủ tiền
19 Đặng Đình Toán (THU) 297 0977833648 24.88 154,500 3,843,000 3,843,000 Đã đóng đủ tiền
20 TRẦN TẤN VŨ 299 0909932935 23.92 154,500 3,695,000 3,695,000 Đã đóng đủ tiền
21 ĐẠM ĐÌNH HIẾN ( A PAU) 301-303 0979017769 42.54 154,500 6,573,000 6,573,000 Đã đóng đủ tiền
22 HUỲNH TRANG 305 22.50 154,500 1,931,000 1,931,000 Đã đóng đủ tiền
23 NGUYỄN TÀI 307 0978867365 18.50 154,500 2,858,000 2,858,000 Đã đóng đủ tiền
24 TRẦN CÔNG MINH 309 0977785253 17.75 154,500 2,742,000 2,742,000 Đã đóng đủ tiền
25 NGUYỄN TRỌNG KHANH 311 0905171054 18.88 154,500 2,916,000 2,916,000 Đã đóng đủ tiền
26 NGUYỄN VĂN VÂN 313 0905866769 19.50 154,500 3,012,000 3,012,000 Đã đóng đủ tiền
27 NGUYỄN VĂN THÁI 315 0913455627 21.32 154,500 3,293,000 3,293,000 Đã đóng đủ tiền
28 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 317 0905615870 18.50 154,500 2,858,000 2,858,000 Đã đóng đủ tiền
29 BÙI XUÂN THẢO 319 0345956545 19.50 154,500 3,012,000 3,012,000 Đã đóng đủ tiền
30 ĐẠM ĐÌNH HIẾN ( A PAU) 321 0979017769 15.75 154,500 2,433,000 2,433,000 Đã đóng đủ tiền
31 CAO MINH PHƯƠNG 323 0913416763 18.50 154,500 2,858,000 2,858,000 Đã đóng đủ tiền
32 HUỲNH THỊ NGA 325 19.09 154,500 2,948,000 2,948,000 Đã đóng đủ tiền
33 BÙI XUÂN ĐÔNG 327 0371641638 57.54 154,500 8,889,000 8,889,000 Đã đóng đủ tiền
34 TRẦN NGỌC TỈNH 329 0935397262 22.40 154,500 3,460,000 3,460,000 Đã đóng đủ tiền
35 TRẦN ĐỨC TIẾN 329B 0973376226 23.76 154,500 3,670,000 3,670,000 Đã đóng đủ tiền
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36 BÙI XUÂN MAI 331 53.94 154,500 8,333,000
Toàn bộ diện tích nằm trong QH đất giao thông, hộ gia
đình đang đề nghị điều chỉnh quy hoạch, sau khi có ý

kiến của cấp thẩm quyền sẽ đóng tiền
37 CÔ PHƯƠNG 349 0907092190 30.48 154,500 4,249,000 4,249,000 Đã đóng đủ tiền
38 NGUYỄN VĂN NAM 351 0905090282 25.65 154,500 3,962,000 3,962,000 Đã đóng đủ tiền
39 TRƯƠNG NGỌC NHÂN 355 0972499769 27.62 154,500 4,268,000 4,046,000 Đóng đủ tiền
40 TRẦN CÔNG HIỀN 357 0905665579 23.03 154,500 3,246,000 3,246,000 Đóng đủ tiền
41 ĐỖ ĐỨC KIÊN 359 0916877900 20.15 154,500 3,113,000 3,113,000 Đã đóng đủ tiền

42 HUỲNH THỊ HỒNG DUNG( CHỦ HỘ:
LAN) CF HOUSE 361 0909855991 OR

0907092190 75.28 154,500 11,665,000 11,665,000 Đã đóng đủ tiền

43 TRƯƠNG NGỌC HOÀNG 361 0914042224 22.82 154,500 3,526,000 3,526,000 Đóng đủ tiền
44 NGUYỄN XUÂN TÍCH 363 0903586658 24.75 154,500 3,823,000 3,823,000 Đóng đủ tiền
45 ĐẠM ĐÌNH HIẾN ( A PAU) 365 0979017769 23.60 154,500 3,646,000 3,646,000 Đóng đủ tiền
46 NGUYỄN MINH BẢN 369 0935200218 25.00 154,500 2,892,000 2,892,000 Đóng đủ tiền
47 LÊ SINH HUẤN 371-373-375 0976380148 58.50 154,500 9,038,000 9,038,000 Đóng đủ tiền
48 TIÊU QUANG TUYẾN 377 0903555567 27.63 154,500 4,268,000 4,268,000 Đóng đủ tiền
49 VŨ THANH TUẤN-BÙI THỊ MƯỜI 379 0385254792 33.38 154,500 5,156,000 5,156,000 Đóng đủ tiền
50 HUỲNH VĂN TUẤN 381 0984447999 51.87 154,500 8,013,000 8,013,000 Đóng đủ tiền
51 PHAN VĂN HẢI 385 0903506601 26.83 154,500 4,144,000 4,144,000 Đóng đủ tiền
52 LÊ HỒNG HẢI 387 0905165579 29.70 154,500 4,588,000 4,588,000 Đóng đủ tiền
53 NGUYỄN HẢI ĐƯỜNG 389 25.20 154,500 3,893,000 3,893,000 Đã đóng đủ tiền
54 LA NGỌC HÙNG 391 0964751729 32.43 154,500 5,010,000 5,010,000 Đóng đủ tiền
55 TRƯƠNG QUÝ 393 0935076019 27.00 154,500 4,171,000 4,171,000 Đóng đủ tiền
56 Lê Thị Kim Chi 397 0794767263 21.30 154,500 2,906,000 2,906,000 Đã đóng đủ tiền
57 Agribank CN THắng Lợi 18.72 154,500 2,892,000 2,892,000 Đóng đủ tiền
58 Nguyễn Gia Định 399 0913454300 24.75 154,500 3,545,000 3,545,000 Đóng đủ tiền
59 Hoàng Phi Hùng - Nguyễn Thị Thu Nguyệt 401 27.03 154,500 3,766,000 3,766,000 Đã đóng đủ tiền
60 MAI THIÊN LÝ 403 0903502779 24.72 154,500 3,820,000 3,820,000 Đóng đủ tiền
61 TRẦN QUÁ 405 0905207174 21.73 154,500 3,357,000 3,357,000 Đóng đủ tiền
62 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 405B 18.54 154,500 2,865,000 2,865,000 Đóng đủ tiền
63 NGUYỄN THỊ NGHIÊM 407 02603910836 17.09 154,500 2,641,000 2,641,000 Đóng đủ tiền
64 NGUYỄN THỊ THU HÀ 409 0983045113 19.61 154,500 3,029,000 3,029,000 Đóng đủ tiền
65 ĐẶNG QUỐC DŨNG 411 0914044561 21.20 154,500 3,275,000 3,275,000 Đóng đủ tiền
66 CHỊ DIỆU 413 0977666999 28.20 154,500 4,356,000 4,356,000 Đóng đủ tiền
67 LÊ VĂNG NGỌC 415 21.33 154,500 3,294,000 3,294,000 Đã đóng đủ tiền
68 VÕ VĂN THIÊN 417 18.61 154,500 2,876,000 2,876,000 Đóng đủ tiền
69 LÊ VĂN MINH 419 33.43 154,500 5,164,000 Chưa đóng tiền
70 Sacombank 353 934190397 122.40 154,500 18,910,000 18,910,000 Đã đóng đủ tiền

71 Agribank hội sở 233.46 154,500 36,069,000 Đã thống nhất nội dung hợp đồng lát đá với đơn vị thi
công nhưng chưa ký hợp đồng và chưa đóng tiền

72 Viettin bank 92 (số cũ) 165.36 154,500 25,548,000 Chưa đóng tiền
73 mobifone 104.83 154,500 16,196,000 16,196,000 Đóng đủ tiền
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TỔNG HỢP DANH SÁCH CHƯA HOÀN THÀNH ĐÓNG TIỀN XÃ HỘI HÓA
Dự án: Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống điện đường Trần Phú

(đoạn Trường Chinh - Nguyễn Huệ), thành phố Kon Tum

STT Hộ gia đình Số nhà Số tiền phải
đóng

Đã đóng 1 phần
tiền Còn Lại

257,253,875 70,237,000 Còn lại  187016875
I PHƯỜNG QUYÉT THẮNG 20,821,000 13,000,000 Còn lại  7821000

31 HỒ TÔN THẤT 602 2,676,000 - Hộ già neo đơn, khó khăn xin miễn

42 NGUYỄN VĂN MÀU 02 LÊ LỢI 15,327,000 12,000,000 Đóng 1 phần

43 HỒ QUỐC VIỆT 582B 2,818,000 1,000,000 Đóng 1 phần
II PHƯỜNG THỐNG NHẤT 49,963,000 11,815,000 Còn lại  38148000
3 Nguyễn Thị Bích Hằng 425 3,843,000 2,000,000 Đóng 1 phần

10 Nguyễn Thị Mai Hẻm 439 439 1,699,000 850,000 Đóng 1 phần
13 Huỳnh Thị Nguyện 441 8,554,000 - Chưa đóng tiền
14 Lưu Thiên Vũ 445 5,545,000 - Chưa đóng tiền
16 Võ Văn Tuấn 449 3,962,000 1,000,000 Đóng 1 phần
17 Huỳnh Tấn Tài 451 6,475,000 500,000 Đóng 1 phần
18 Huỳnh Thị Phê 453 5,427,000 1,000,000 Đóng 1 phần
19 Nguyễn Hoài Nam( Ngã 4 Ngô Quyền 210 11,666,000 6,000,000 Đóng 1 phần

24
Hẻm 423 (6 hộ: Nguyễn Mai, Đỗ Thị Mỹ Dung, Đinh

Công Quế, Ngô Văn Dũng, Võ Văn Sơn, còn 01 hộ đóng
cửa ko biết tên)

Hẻm 423 2,792,000 465,000 Đóng 1 phần

III PHƯỜNG QUANG TRUNG 62,099,000 12,000,000 Còn lại  50099000
13 Nguyễn Thị Thanh Thùy 464 5,200,000 4,000,000 Đóng 1 phần
35 Nguyễn Tấn Đạt 380 3,806,000 1,000,000 Đóng 1 phần
43 Võ Văn Thưởng 396 4,074,000 3,000,000 Đóng 1 phần
44 Võ Minh Đức 398 4,078,000 2,000,000 Đóng 1 phần
59 Hồ Quang Tùng 428 8,227,000 - Chưa đóng tiền
60 Trần Thanh Hoàng 428 4,108,000 - Chưa đóng tiền
61 Trương Thị Loan 430 11,673,000 - Chưa đóng tiền
62 Hoàng Trọng Thuấn 432 5,163,000 2,000,000 Đóng 1 phần
65 Nguyễn Thị Lệ 290 10,660,000 - Chưa đóng tiền
78 Lương Minh Chính 318 5,110,000 - Chưa đóng tiền
IV PHƯỜNG TRƯỜNG CHINH 19,960,875 8,000,000 Còn lại  11960875
18 Trần Ngọc Liên 261 11,548,875 7,000,000 Đóng 1 phần

40 A Neo 189  Trần
Phú 8,412,000 1,000,000 Hộ thương binh xin miễn giảm

V PHƯỜNG THẮNG LỢI 104,410,000 25,422,000 Còn lại  78988000
4 Hoa (sát tiệm gạo) 267 3,874,000 - Chưa đóng tiền
6 HOÀNG VĂN HẢI 271 3,420,000 3,420,000 Đã đóng đủ tiền

28 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 317 2,858,000 2,858,000 Đã đóng đủ tiền
32 HUỲNH THỊ NGA 325 2,948,000 2,948,000 Đã đóng đủ tiền

36 BÙI XUÂN MAI 331 8,333,000 -

Toàn bộ diện tích nằm trong QH đất
giao thông, hộ gia đình đang đề nghị

điều chỉnh quy hoạch, sau khi có ý kiến
của cấp thẩm quyền sẽ đóng tiền

69 LÊ VĂN MINH 419 5,164,000 - Chưa đóng tiền

71 Agribank hội sở 0 36,069,000 -
Đã thống nhất nội dung hợp đồng lát đá
với đơn vị thi công nhưng chưa ký hợp

đồng và chưa đóng tiền
72 Viettin bank 92 (số cũ) 25,548,000 - Chưa đóng tiền
73 mobifone 0 16,196,000 16,196,000 Đóng đủ tiền
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